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[bookmark: _Toc527565798]Giới thiệu chung về Dự án

1. [bookmark: _Toc527565799]Tên dự án: Dự án Kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. [bookmark: _Toc527565800]Dự án nhóm: Nhóm B, thuộc lĩnh vực giáo dục.
3. [bookmark: _Toc527565801]Cấp quản lý: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
4. [bookmark: _Toc527565802]Địa điểm đầu tư:  390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5. [bookmark: _Toc527565803]Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6. [bookmark: _Toc527565804]Đơn vị lập dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
7. [bookmark: _Toc511499574][bookmark: _Toc527565805]Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của dự án
7.1. [bookmark: _Toc511499575][bookmark: _Toc527546912][bookmark: _Toc527565806]Mục tiêu tổng quát:
Đến năm 2020, Trường đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn Trường nghề chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động đến các nước phát triển trong khu vực.
7.2. [bookmark: _Toc511499576][bookmark: _Toc527546913][bookmark: _Toc527565807]Mục tiêu cụ thể:
· Năm 2018:
· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.
· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.
· Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn về trình độ tin học, chứng chỉ kỹ năng nghề theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành nghề trọng điểm cấp độ khu vực: Cơ điện tử.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.
· Năm 2019:
· Vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng; quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
· Trên 80% giảng viên 5 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia và khu vực.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành nghề trọng điểm Cơ khí chế tạo, cấp độ quốc tế.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực: Cơ điện tử; Điện công nghiệp.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.
· Đến năm 2020
· Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế: Công nghệ ô tô; Cơ khí chế tạo. 
· 100% chương trình đào tạo (3/3 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia) đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc gia.
· Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, phấn đấu đạt trên 95% học sinh - sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường.
· Đến năm 2021
· 50% chương trình đào tạo (02/04 nghề trọng điểm  cấp độ khu vực, quốc tế) đạt tiêu chuẩn kiểm định ABET. 
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp thị trường lao động khu vực ASEAN.
· Đến năm 2025
· Hoàn thành 100% chương trình đào tạo nghề trọng điểm  cấp độ khu vực, quốc tế đạt tiêu chuẩn kiểm định ABET.
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp thị trường lao động khu vực ASEAN và các nước trên thế giới.
8. [bookmark: _Toc527565808]Phạm vi dự án Kiểm định chương trình đào tạo:
8.1. [bookmark: _Toc527565809]Chuẩn kiểm định:  ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
8.2. [bookmark: _Toc527565810]Tên chương trình đào tạo kiểm định chuẩn ABET
· Chương trình đào tạo Cơ khí chế tạo
· Chương trình đào tạo Điện công nghiệp
9. [bookmark: _Toc527565811]Tổng mức đầu tư và nguồn vốn
Tổng mức đầu tư: 9.182.519.213 đồng, dùng để đào tạo đội ngũ GV, xây dựng chương trình đào tạo, phí đánh giá kiểm định của ABET tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.


9.1. [bookmark: _Toc527565812]Tổng mức đầu tư
	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị (đồng)

	1
	Phí kiểm định (ABET), chi phí sinh hoạt cho Đánh giá viên
	1.278.354.192

	2
	Xây dựng chương trình đào tạo
	1.040.000.000

	3
	Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	337.000.000

	4
	Đầu tư Thư viện
	5.000.000.000

	5
	Đầu tư các hoạt động quản lý
	600.000.000

	6
	Chi phí dự án
	       927.165.021 

	
	Tổng mức đầu tư 
	9.182.519.213


9.2. [bookmark: _Toc527565813]Nguồn vốn đầu tư:
Tổng giá trị để thực hiện dự án:	    9.182.519.213 VNĐ
· Nguồn kinh phí địa phương (UBNDTP):   8.513.165.021 VNĐ
	Dùng để chi hoạt động đánh giá, xem xét kiểm định cho ABET; đầu tư các hoạt động hỗ trợ đảm bảo hoạt động kiểm định như: Xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, đầu tư Thư viện, phương tiện quản lý và chi phí thẩm định, phê duyệt dự án .
· Nguồn vốn tự có của đơn vị (Nhà trường):    669.354.192 VNĐ
Dùng để chi sinh hoạt phí cho Đánh giá viên ABET.
10. [bookmark: _Toc527565814]Kế hoạch thực hiện – phân kỳ dự án
                                             (ĐVT: đồng)
	TT
	Nội dung đầu tư
	Giá trị đầu tư

	
	
	Tổng giá trị 
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1
	Phí kiểm định,sinh hoạt phí (ABET)
	1.278.354.192
	 
	 
	 
	1.278.354.192

	2
	Xây dựng chương trình đào tạo
	1.040.000.000
	520.000.000
	520.000.000
	 
	 

	3
	Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	337.000.000
	37.000.000
	         100.000.000 
	         100.000.000 
	         100.000.000 

	4
	Đầu tư Thư viện
	5.000.000.000
	3.000.000.000
	1.500.000.000
	500.000.000
	 

	5
	Đầu tư các hoạt động quản lý
	600.000.000
	300.000.000
	300.000.000
	 
	 

	6
	Chi phí dự án
	927.165.021
	171.465.770
	171.465.770
	171.465.770
	412.767.710

	 
	CỘNG 
	9.182.519.213
	4.028.465.770
	2.591.465.770
	771.465.770
	1.791.121.902







[bookmark: _Toc514406393][bookmark: _Toc514414964][bookmark: _Toc527565815]Phần 1
[bookmark: _Toc527565335][bookmark: _Toc527565816]CƠ SỞ LẬP DỰ ÁN
I. [bookmark: _Toc514406395][bookmark: _Toc514414966][bookmark: _Toc527565817]Đặt vấn đề
Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thành phố góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường theo từng giai đoạn, đề ra các nhóm giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và xu hướng phát triển của xã hội. Xuất phát từ việc hoạch định chiến lược phát triển đúng hướng, trong những năm qua Trường đã đạt được rất nhiều thành tích trong công tác đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động của cả nước. 
Trong bối cảnh xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là sự hình thành Cộng đồng ASEAN và việc triển khai các cam kết thương mại mới như Hiệp định thương mại với EU và Hiệp định toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đòi hỏi Việt Nam phải chuẩn bị lực lượng lao động để có thể đáp ứng và hưởng lợi từ các cam kết này. Cũng như các trường cao đẳng, đại học khác trên cả nước, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM chủ động xây dựng mối liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nghề quốc tế để tận dụng cơ hội tiếp cận công nghệ, chương trình và phương pháp đào tạo của các trường tiên tiến trên thế giới. 
Để đảm bảo chất lượng đào tạo trong quá trình hội nhập, tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội trong việc tìm kiếm việc làm sau quá trình học tập, cũng như việc công nhận văn bằng, chứng chỉ không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn được công nhận của các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã triển khai thực hiện giảng dạy theo phương pháp tiếp cận CDIO cho một số ngành nghề đào tạo mũi nhọn của nhà trường nhằm định hướng kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET. Mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn ABET cũng là động lực để đổi mới các chương trình đào tạo của Nhà trường trong quá trình hội nhập.
II. [bookmark: _Toc514406396][bookmark: _Toc514414967][bookmark: _Toc527565818]Cơ sở pháp lý và sự cần thiết của đề án
· [bookmark: _Toc514406398][bookmark: _Toc514414969]Văn bản của Đảng
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;
Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.
· [bookmark: _Toc514406399][bookmark: _Toc514414970]Văn bản của Quốc hội
Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014.
· [bookmark: _Toc514406400][bookmark: _Toc514414971]Văn bản của Chính phủ
Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020;
Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.
· [bookmark: _Toc514406401][bookmark: _Toc514414972]Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 978/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết đinh số 1982 QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.
Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;
Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.
· [bookmark: _Toc514406403][bookmark: _Toc514414974]Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38 CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
III. [bookmark: _Toc527565819] Giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn ABET
1. [bookmark: _Toc527565820]Giới thiệu về ABET
ABET (Accreditation  Board  for  Engineering  and  Technology)  là  tổ  chức không  lợi  nhuận  và  phi chính  phủ  được  thành  lập  năm  1932  với  tên Engineers' Council for Professional Development (ECPD), đến năm 1982 mới đổi tên thành ABET. ABET là một tổ chức kiểm định của Mỹ có uy tín trên thế giới, tạm dịch là Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật và công nghệ hoặc các trường đại học. Hội đồng này chuyên kiểm định chất lượng các chương trình giảng dạy trình độ cao đẳng, đại học và cao học các khối ngành: Khoa học ứng dụng (Applied Science – cao đẳng, đại học và cao học), Máy tính (Computing - đại học), Kỹ thuật (Engineering - đại học và cao học), Công nghệ kỹ thuật (Engineering Technology - cao đẳng và đại học). Điều kiện để trở thành kỹ sư phải được đánh qua EAC (Engineering Accreditation Commission) và TAC (Technology Accreditation Commission) của ABET. Khi một trường đại học hay một chương trình giáo dục có được sự chứng nhận của ABET thì có nghĩa là trường đại học đó hay chương trình đó đạt tiêu chuẩn chất lượng trên toàn thế giới.
ABET đưa ra 9 tiêu chuẩn kiểm định và các tiêu chuẩn này đều quan trọng như nhau. ABET nhấn mạnh Chuẩn đầu ra (Student outcomes, trước đây gọi là Learning outcomes) của các chương trình giáo dục đại học. Chuẩn đầu ra là khâu quan trọng nhất trong việc thiết kế, xây dựng các chương trình giáo dục đại học.
2. [bookmark: _Toc527565821]Lịch sử phát triển của ABET
Tiền thân của ABET là Hội đồng phát triển nghề nghiệp kỹ thuật (Engineers Council for Professional Development - ECPD) được thành lập năm 1932, gồm có 7 thành viên, bao gồm:
· Hội kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ (American Society of Civil Engineers);
· Viện Kỹ sư mỏ và luyện kim Hoa Kỳ (American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, nay là American  Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers tức Viện Kỹ thuật mỏ, luyện kim và dầu khí Hoa Kỳ);
· Hội Kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (American Society of Mechanical Engineers);
· Viện Kỹ sư điện Hoa Kỳ (American Institute of Electrical Engineers);
· Hội  Phát  triển  Giáo  dục  kỹ  thuật  (Society  for  the  Promotion  of Engineering Education, nay là American Society for Engineering Education tức Hội giáo dục kỹ thuật);
· Viện Kỹ sư hóa học Hoa Kỳ (American Institute of Chemical Engineers);
· Hội đồng quốc gia các Ban khảo thí kỹ thuật (National Council of State Boards of Engineering Examiners).
Ngay sau khi thành lập, ECPD đã phát triển mạnh các hoạt động đánh giá và công nhận chương trình giáo dục. Năm 1936 lần đầu tiên, ECPD thực hiện đánh giá chương trình giáo dục khối kỹ thuật. Mười năm sau, năm 1946, ECPD thực hiện đánh giá các chương trình giáo dục khối kỹ thuật công nghệ. Tính đến năm 1947, ECPD đã đánh giá 580 chương trình khối kỹ thuật ở 133 cơ sở giáo dục. Điều này làm cho EPCD trở thành một tổ chức kiểm định chuyên nghiệp cho khối ngành kỹ thuật và công nghệ.
Năm  1980,  tổ  chức  này đổi  tên  thành  ABET  (Accreditation  Board  for Engineering and Technology) để tập trung vào hoạt động chính của mình là kiểm định chất lượng giáo dục, mặc dù ngoài kiểm định, ABET vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động khác nhằm thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giáo dục cho khối ngành kỹ thuật và công nghệ. Từ năm 2005, tên gọi ABET được chính thức sử dụng. Đến thời điểm tháng 8 năm 2013 ABET kiểm định trên 3100 chương trình Khoa học ứng dụng, máy tính, kỹ thuật và Kỹ thuật công nghệ cho hơn 670 trường Đại học và Cao đẳng, trong đó 324 chương trình của 64 trường đại học thuộc 23 Quốc gia ngoài Mỹ.
Trước đây, ABET không thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo ở ngoài nước Mỹ. Đến năm 2005, ABET bắt đầu tiến hành lập kế hoạch kiểm định các chương trình quốc tế. Các chuyến kiểm định quốc tế đầu tiên diễn ra từ năm 2007.
Theo Washington Accord (Engineering) - Thoả ước Washington kiểm định chương trình các nước sau được công nhận lẫn nhau:
· Australia – Đại diện bởi Engineers Australia (1989)
· Canada - Đại diện bởi Engineers Canada (1989)
· Chinese Taipei - Đại diện bởi Institute of Engineering Education Taiwan (2007) Hong Kong China - Đại diện bởi The Hong Kong Institution of Engineers (1995) Ireland - Đại diện bởi Engineers Ireland (1989)
· Japan - Đại diện bởi Japan Accreditation Board for Engineering Education (2005) Korea - Đại diện bởi Accreditation Board for Engineering Education of Korea (2007) Malaysia - Đại diện bởi Board of Engineers Malaysia (2009)
· New Zealand - Đại diện bởi  Institution of Professional Engineers NZ (1989) Russia - Đại diện bởi  Association for Engineering Education of Russia (2012) Singapore - Đại diện bởi  Institution of Engineers Singapore (2006)
· South Africa - Đại diện bởi Engineering Council of South Africa (1999)
· Turkey - Đại diện bởi MUDEK (2011)
· United Kingdom - Đại diện bởi Engineering Council UK (1989)
3. [bookmark: _Toc527565822]Qui trình kiểm định theo ABET
· Các chuyên viên tư vấn về ABET xem xét báo cáo tự đánh giá của cơ sở đào tạo có chương trình được kiểm định.
· Các chuyên viên ABET tiến hành chuyến thăm kiểm tra thử tại cơ sở đào tạo, rà soát tất cả tài liệu, các môn học, phòng thí nghiệm, và gặp gỡ những đối tượng liên quan như quản lý, giảng viên, sinh viên, …
· Một nhóm chuyên viên ABET đến cơ sở đào tạo kiểm định chính thức chương trình.
· Sau khi chứng nhận kiểm định của ABET được cấp nếu cơ sở đào tạo có nhu cầu, thì ABET sẽ duy trì theo dõi ở các năm tiếp theo.
4. [bookmark: _Toc527565823]Nội dung kiểm định của ABET
Các Ủy ban kiểm định:
· EAC (Engineering Accreditation Commission) - Kiểm định nhóm ngành Kỹ thuật (Engineering)
· TAC (Technology Accreditation Commission) - Kiểm  định  nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật (Engineering Technology)
· CAC (Computing Accreditation Commission) - Kiểm  định  nhóm ngành Điện toán (Computing)
· ASAC (Applied Science Accreditation Commission) - Kiểm  định ngành Khoa học ứng dụng (Applied sciences)
5. [bookmark: _Toc527565824]Khái niệm - Các thuật ngữ 
·  Đào tạo là các hoạt động truyền tải thông tin và dữ liệu từ người này (giảng viên) sang người khác (sinh viên). Kết quả là có sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng và thái độ cuả sinh viên từ mức độ thấp đến mức độ cao.
·  Chương trình đào tạo là một bản thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào tạo (khoá đào tạo) cho biết nội dung cần đào tạo, chỉ rõ những gì có thể trông đợi ở người học sau khóa đào tạo, phác thảo ra quy trình cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo,các phương pháp đào tạo và cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và tất cả những cái đó được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt chẽ.
·  PEO (Program Educational Objective): Mục tiêu chương trình đào tạo, là những gì sinh viên có thể đạt được khi làm việc từ 2 đến 3 năm sau khi ra trường.
·  SO (Student Outcome): Chuẩn đầu ra, là những gì sinh viên đạt được ngay khi tốt nghiệp. Liên quan đến kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên đạt được khi họ học trong chương trình.
·  PI (Performance Indicator): Chỉ tiêu đánh giá, là những chỉ tiêu làm rõ hơn nội dung của Chuẩn đầu ra, và được dùng để đo lường đánh giá. Nếu Chuẩn đầu ra là những kiến thức, kỹ năng, thái độ SV cần đạt được sau khi học xong chương trình, thì Chỉ tiêu đánh giá chính là những nội dung kiểm tra, đo lường, và đánh giá xem SV có đạt Chuẩn đầu ra hay chưa. Trong mỗi SO sẽ có một vài PI. 
6. [bookmark: _Toc527565825]Các bên liên quan đến chương trình đào tạo
Một chương trình đào tạo được gắn liền với 5 đối tượng
· Ban tư vấn công nghiệp (IAB: Industrial Advisory Board) gồm những thành viên là những chuyên gia trong ngành, những người quản lý tại các công ty, xí nghiệp liên quan đến ngành, được mời để trở thành cố vấn cho chương trình đào tạo.	
· Nhà tuyển dụng: các công ty sử dụng lao động là sinh viên từ chương trình đào tạo.
· Cựu sinh viên
· Sinh viên
· Giảng viên
Năm đối tượng này phải được công bố PEOs, SOs, và được tham gia vào quá trình xem xét, góp ý xây dựng và điều chỉnh PEOs, và SOs. 
Ban tư vấn công nghiệp (IAB) là bên rất quan trọng. Các ý kiến của họ về mục tiêu đào tạo, chương trình giảng dạy và cơ sở vật chất là rất gần với nhu cầu của nền công nghiệp tại thời điểm hiện tại. Nhờ có sự cố vấn của IAB mà Chương trình đào tạo mới biết được cần đào tạo những kỹ năng gì, những thiết bị nào, nhu cầu xã hội hiện tại như thế nào.
7. [bookmark: _Toc527565826]Tiêu chuẩn kiểm định chung của ABET
Tiêu chuẩn 1: Sinh viên (Student)
Tiêu chuẩn 2: Mục tiêu của chương trình đào tạo (Program educational objectives)
Tiêu chuẩn 3: Chuẩn đầu ra (Student outcomes)
Tiêu chuẩn 4: Sự cải thiện liên tục (Continuous improvement)
Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo (Curriculum)
Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên (Faculty)
Tiêu chuẩn 7: Cơ sở vật chất (Facilities)
Tiêu chuẩn 8: Sự hỗ trợ của cơ sở đào tạo (Institutional support)
Tiêu chuẩn 9: Tiêu chí của chương trình (Program criteria)
· Sinh viên (SV) là tiêu chuẩn được xem xét đầu tiên, thể hiện quan điểm của ABET xem người học là trung tâm. Tiêu chuẩn này đòi hỏi phải theo dõi sự phát triển của sinh viên nhằm giúp họ đạt được các kết quả mong muốn, xem xét các yêu cầu về việc nhận sinh viên vào học, việc hỗ trợ người học qua hệ thống cố vấn, qua cách vận hành chương trình.
· Mục tiêu đào tạo đòi hỏi phù hợp với sứ mạng của trường đại học và dựa trên đóng góp của nhiều thành phần liên quan đến người học: giới doanh nghiệp, cựu sinh viên (SV), giảng viên (GV).
· Chuẩn đầu ra với các yêu cầu cụ thể thể hiện các kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học đạt được khi tốt nghiệp. Tiêu chuẩn này thể hiện quan điểm đánh giá của tổ chức ABET, Inc. là đánh giá sự thành công của một chương trình là dựa trên kết quả đạt được của người học chứ không tập trung vào những gì mà các GV thực hiện trên lớp.
· Cải thiện liên tục là tiêu chuẩn này đòi hỏi một chương trình đào tạo cần phải có một hệ thống đánh giá chất lượng người học để từ đó liên tục cải thiện nhằm nâng cao chất lượng đạt được.
· Chương trình đào tạo (CTĐT) bao gồm một số yêu cầu tối thiểu về thời lượng của các khối kiến thức. Yêu cầu quan trọng nhất của tiêu chuẩn này là phải đảm bảo người học có thể đạt được các yêu cầu trong Chuẩn đầu ra.
· Các tiêu chuẩn khác nhằm đảm bảo khả năng vận hành chương trình đào tạo: có đủ GV trong Khoa và các GV có thời lượng làm việc hợp lý cho công tác đào tạo; có đủ tiềm lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ cho việc vận hành chương trình đào tạo.
IV. [bookmark: _Toc527565827]Chuẩn đầu ra sinh viên của ABET
Theo chuẩn ABET, sau quá trình đào tạo Sinh viên có được:
1. Khả năng áp dụng kiến ​​thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại về kỷ luật đối với các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong các ngành hẹp;
2. Khả năng áp dụng kiến ​​thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ cho các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng giới hạn các quy tắc nhưng có nhiều kiến ​​thức thực tiễn;
3. Khả năng tiến hành kiểm tra và đo lường tiêu chuẩn, và tiến hành, phân tích và diễn giải các thí nghiệm;
4. Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của đội ngũ kỹ thuật;
5. Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật đã được xác định hẹp;
6. Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, miệng và đồ họa trong cả môi trường kỹ thuật và không kỹ thuật; và khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật thích hợp;
7. Sự hiểu biết về nhu cầu và khả năng tham gia vào sự tự định hướng phát triển nghề nghiệp;
8. Hiểu biết và cam kết giải quyết các trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức, bao gồm sự tôn trọng đa dạng; 
9. Cam kết về chất lượng, tính kịp thời, và cải tiến liên tục.
V. [bookmark: _Toc527565828]Lợi ích của các bên quan tâm khi Trường tham gia kiểm định ABET
1. [bookmark: _Toc527565829]Lợi ích cho sinh viên:
· Được đào tạo trong một môi trường với trang thiết bị đầy đủ, hiện đại đạt được sự công nhận của một tổ chức uy tín của quốc tế. 
· Có kiến thức và kỹ năng đáp ứng các yêu cầu của xã hội.
· Gia tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là các công ty đa quốc gia.
· Bằng cấp được công nhận trên toàn cầu, do vậy có thể học tập và làm việc tại bất kỳ đâu trên thế giới.
2. [bookmark: _Toc527565830]Lợi ích cho giảng viên
· Có khả năng nghiên cứu, tự học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
· Nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; kỹ năng nghề nghiệp; phương pháp giảng dạy.
· Đổi mới tư duy làm việc; nâng cao khả năng làm việc nhóm, tương tác giữa GV với GV, giữa GV với SV và giữa GV với cán bộ quản lý. 
3. [bookmark: _Toc527565831]Lợi ích cho trường học
· Chất lượng của chương trình đào tạo được công nhận trong phạm vi toàn cầu.
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là địa chỉ tin cậy được nhiều học sinh và phụ huynh biết đến, từ đó thu hút tuyển sinh đầu vào.
· Luôn luôn cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo, thay đổi phương pháp dạy và học  để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội.
· Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, luôn luôn đề cao ý kiến của tất cả các bên có liên quan, bao gồm: nhà tuyển dụng, SV, cựu SV, GV… từ đó giữ chân được GV có trình độ.
· Thu hút nguồn tài trợ từ các công ty, các đơn vị trong và ngoài nước.
· Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn chỉnh.
4. [bookmark: _Toc527565832]Lợi ích cho doanh nghiệp
· Doanh nghiệp tuyển dụng sẽ có một lực lượng lao động lành nghề, phù hợp với nhu cầu.
· Tăng năng suất lao động.
VI. [bookmark: _Toc527565833]Định hướng chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025
1. [bookmark: _Toc527565834]Quan điểm phát triển
Quan điểm phát triển của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM dựa trên ba nhân tố: đào tạo nghề – nghiên cứu khoa học – hợp tác với doanh nghiệp. Đây chính là luận cứ đặc biệt quan trọng phản ánh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ của quan điểm phát triển nhà trường với tầm nhìn và sứ mệnh của trường, gồm: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố; nghiên cứu khoa học phục vụ quá trình đào tạo, cập nhật kỹ thuật và công nghệ mới; liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để đáp ứng đào tạo theo nhu cầu xã hội. 
Triết lý phát triển của trường là: “Kiến tạo cơ hội để phát triển bền vững”
Mỗi thành viên trong nhà trường, từ cán bộ quản lý, GV, nhân viên đến HS-SV được tạo cơ hội để phát triển năng lực, tri thức, kỹ năng và các phẩm chất cần thiết cho cuộc sống trong thế giới hiện đại. Các yếu tố này không tự nhiên mà có, chúng phải được mọi thành viên trong nhà trường chung sức xây dựng. Do vậy, triết lý “Kiến tạo cơ hội để phát triển bền vững” là định hướng xuyên suốt các hoạt động của nhà trường. Mọi người đến làm việc, học tập tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đều có trách nhiệm cùng nhau tạo cơ hội để cùng đưa nhà trường phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
2. [bookmark: _Toc527565835]Tầm nhìn
Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM có môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập; Đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan bằng việc cung cấp các chương trình và dịch vụ tốt nhất; Phát triển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng đáng tại Việt Nam và khu vực.
3. [bookmark: _Toc527565836]Sứ mệnh
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM đào tạo nhiều loại hình phù hợp với người học; Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 
4. [bookmark: _Toc527565837]Mục tiêu chung
Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn Trường nghề chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của TP.HCM, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động đến các nước phát triển trong khu vực.
5. [bookmark: _Toc527565838]Mục tiêu cụ thể
· Năm 2018:
· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.
· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.
· Trên 90% GV 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn về trình độ tin học, chứng chỉ kỹ năng nghề theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành nghề trọng điểm cấp độ khu vực: Cơ điện tử.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.
· Năm 2019:
· Vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng; quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
· Trên 80% GV 5 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia và khu vực.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành nghề trọng điểm Cơ khí chế tạo, cấp độ quốc tế.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực: Cơ điện tử; Điện công nghiệp.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.
· Đến năm 2020
· Trên 90% GV 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế: Công nghệ ô tô; Cơ khí chế tạo. 
· 100% chương trình đào tạo (3/3 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia) đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc gia.
· Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, phấn đấu đạt trên 95%  HS-SV tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường.
· Đến năm 2021
· 50% chương trình đào tạo (02/04 nghề trọng điểm  cấp độ khu vực, quốc tế) đạt tiêu chuẩn kiểm định ABET. 
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp thị trường lao động khu vực ASEAN.
· Đến năm 2025
· Hoàn thành 100% chương trình đào tạo nghề trọng điểm  cấp độ khu vực, quốc tế đạt tiêu chuẩn kiểm định ABET.
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp thị trường lao động khu vực ASEAN và các nước trên thế giới.
VII. [bookmark: _Toc527565839]Sự cần thiết kiểm định chương trình  đào tạo theo chuẩn ABET  của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Chất lượng giáo dục nghề nghiệp là vấn đề thu hút được sự quan tâm của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, của phụ huynh, người học và toàn xã hội; thể hiện được tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo nghề đối với việc đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Ý thức được điều đó, trong những năm qua, Nhà trường đã tổ chức nhiều đợt tự kiểm định, qua đó xác định điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng kế hoạch và có các biện pháp cải tiến nhằm đáp ứng mục tiêu mà Nhà trường đề ra.
Giai đoạn hiện nay xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra rất sôi động đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, mang lại cả cơ hội và thách thức của mỗi quốc gia và trên toàn cầu. Lĩnh vực giáo dục cũng không ngoại lệ.  Sự cạnh tranh giữa các cơ sở dạy nghề ngày càng trở nên quyết liệt, gay gắt, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về cơ sở dạy nghề nào có chất lượng cao.Trước năm 2010, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM không có bất kỳ một dự án hợp tác quốc tế nào, mọi việc liên quan đến chất lượng dạy và học do Khoa/Bộ môn chịu trách nhiệm trên cơ sở định hướng chung của Nhà trường. Đến nay, đã có  mối quan hệ hợp tác với ... trường cao đẳng, đại học tiên tiến trên thế giới, thành công nhất phải kể đến là sự tham gia hợp tác của Trung tâm KONE về lĩnh vực đào tạo thang cuốn, thang máy, từ mối quan hệ hợp tác này Trường đã có cơ sở vật chất, thiết bị đạt chuẩn quốc tế, đồng thời Nhà trường cũng đã chủ động đổi mới phương pháp đào theo hướng tiếp cận CDIO.  
 Việc Nhà trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo bảy nghề trọng điểm (theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017), trong đó có hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, hai nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và ba nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, là cơ hội để Nhà trường tiếp cận, hoà nhập với các trường cao đẳng, đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước.   
 Qua phân tích những thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn thách thức, việc tham gia kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Thành phố về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, trong đó có giáo dục nghề nghiệp. Qua nghiên cứu, tìm hiểu tiêu chuẩn kiểm định ABET, kinh nghiệm của một số trường cao đẳng, đại học uy tín đã và đang tham gia kiểm định, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nhận thấy rằng Trường đã sẵn sàng các điều kiện tham gia kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET. Căn cứ kết quả đào tạo, cơ sở vật chất và kinh nghiệm giảng dạy của đội ngũ GV, Ban Giám hiệu Nhà trường tuyển chọn hai chương trình đi đầu tham gia công tác kiểm định, đó là CTĐT chuyên ngành Cơ khí chế tạo (nghề trọng điểm cấp độ quốc tế) và chuyên ngành Điện công nghiệp (nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN), quyết tâm phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đại và năng động, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. 
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I. [bookmark: _Toc527565843]Giới thiệu chung về Trường
1. [bookmark: _Toc527565844]Tổng quan
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thành lập năm 1986, nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng từ năm 1999, thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM năm 2005 và được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đổi tên thành trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM vào tháng 7/2017), là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP.HCM. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
· Điện thoại:  (028) 3844 0567; 	Fax: (028) 3811 8676
· Website: 	www.lttc.edu.vn
· Email: 	lytutrong@lttc.edu.vn
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
1.1. [bookmark: _Toc483664774][bookmark: _Toc514406428][bookmark: _Toc514414999][bookmark: _Toc527565845]Hiện trạng cơ cấu tổ chức
· [bookmark: _Toc483664776] Tổng số CB-GV-NV:	461 
· Đội ngũ Giảng viên: 	338 , tỉ lệ 73,3%
· Giảng viên Cơ hữu: 	208
· Thỉnh giảng:	130	
·  Cán bộ - nhân viên:	123 , tỉ lệ 26,7%
· Trình độ chuyên môn:  
· Giảng viên cơ hữu: Sau đại học 136 người, (Tiến sĩ 04, NCS 10, Thạc sĩ 127), Đại học 72.
· Giảng viên thỉnh giảng: Tiến sĩ 02, Thạc sĩ  35, Đại học 93
· Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ sau đại học 65,4%.
· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ GV: 181/208 GV đạt chuẩn ngoại ngữ, tỉ lệ 87%; trong đó 154/208GV đạt chuẩn khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1-2,C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
· Trình độ tin học của đội ngũ GV: 26/208 GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 06 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 182 GV có trình độ A, B,tin học căn bản, tin học văn phòng.  
· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 02, Đại học 50, Cao đẳng 20, TCCN 20, trình độ khác 31.
1.2. [bookmark: _Toc514406429][bookmark: _Toc514415000][bookmark: _Toc527565846]Hiện trạng cơ sở vật chất
Tổng diện tích đất: 	50.646,6 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 	26.623 m2
Trong đó:
· Diện tích giảng đường, phòng học: 	(79 phòng) 5.735 m² 
· Diện tích thư viện: 	608 m²
· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 	7.890 m²
· Diện tích nhà làm việc: 	1.266 m²
· Sân thể thao: 	8.700 m²
· Hội trường: 	848 m²
· Đường nội bộ:	   583 m2
· Ký túc xá: 23 phòng                                     	1.509 m²
1.3. [bookmark: _Toc483664777][bookmark: _Toc514406430][bookmark: _Toc514415001][bookmark: _Toc527565847]Hoạt động đào tạo 
1.3.1. [bookmark: _Toc483664778][bookmark: _Toc514406431]Bậc, nghề đào tạo
Năm học 2018 – 2019, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM tổ chức đào tạo các ngành, nghề, trình độ và hình thức đào tạo như sau:
· Trình độ cao đẳng (30 nghề): Tiếng Anh; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Cơ điện tử; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; Cắt gọt kim loại; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp; Công nghệ ô tô; Tin học ứng dụng; Thiết kế đồ họa; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Lập trình máy tính; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế web; An ninh mạng; Thương mại điện tử; Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; may thời trang; Công nghệ may Veston; Công nghệ may.
· Trình độ Trung cấp (31 nghề): Tiếng Anh; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Cơ điện tử; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển tự động; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; Cắt gọt kim loại; Công nghệ chế tạo dụng cụ; Cơ khí chế tạo; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp; Công nghệ ô tô; Tin học ứng dụng; Thiết kế đồ họa; Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Lập trình máy tính; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế web; An ninh mạng; Thương mại điện tử; Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; may thời trang; Công nghệ may Veston; Công nghệ may và thời trang.
1.3.2. [bookmark: _Toc514406432][bookmark: _Toc483664779]Công tác tuyển sinh 
Từ năm 2017 đến nay, thực hiện chuyển đổi giáo dục chuyên nghiệp sang GDNN, trường xây dựng quy chế tuyển sinh theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ LĐ-TB và XH về Quy định chế độ tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ TC và CĐ. Nhà trường được tự chủ về thời gian tuyển sinh (Thời gian tuyển sinh được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm), lựa chọn nhiều phương thức tuyển sinh là xét tuyển, thi tuyển hay kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển, phương thức tuyển sinh hiện nay được trường ưu tiên lựa chọn là xét tuyển học bạ của HS.
Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút học sinh đến học nghề, như: phối hợp với các trường THPT, THCS trên địa bàn cả nước; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho HS; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ thực hiện nhiệm vụ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, dẫn đến kết quả tuyển sinh trong các năm qua tăng rất nhanh. 
Hàng năm, nhà trường chủ động liên hệ đến khoảng 900 trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM và 29 tỉnh khu vực Miền trung, Tây nguyên, Miền Tây để cung cấp thông tin tuyển sinh, giới thiệu các ngành đào tạo.   
· Đối tượng xét tuyển:
· Cao đẳng: Tổ chức xét tuyển từ kết quả trung bình chung cả năm lớp 12 
· Trung cấp: Tổ chức xét tuyển từ kết quả trung bình chung cả năm lớp 9.
·  Kết quả tuyển sinh 3 năm gần nhất: 
[bookmark: _Toc526013732][bookmark: _Toc526724196][bookmark: _Toc526724913][bookmark: _Toc526725371][bookmark: _Toc526777982][bookmark: _Toc527546914][bookmark: _Toc527565848]Bảng 1: Kết quả tuyển sinh 3 năm gần nhất
	TT
	Hệ đào tạo
	Năm
2016-2017
	Năm
2017-2018
	Năm
2018-2019

	1
	Cao đẳng
	2.508
	3.516
	3.578

	2
	Cao đẳng liên thông
	74
	
	

	3
	Trung cấp
	
	1.382
	1.762

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	500
	
	

	5
	Cao đẳng nghề
	212
	
	

	6
	Trung cấp nghề
	692
	
	

	
	TỔNG
	3.986
	4.898
	5.340 (*)


(*): Số liệu tuyển sinh chỉ mới tính đến thời điểm 15/9/2018
1.3.3. [bookmark: _Toc514406433]Qui mô đào tạo
Bảng 2- Quy mô đào tạo giai đoạn 2015-2018
	TT
	Nội dung
	Trong đó

	
	
	NH 2015-2016
	NH 2016-2017
	NH 2017-2018

	1
	Trình độ cao đẳng
	2.466
	4.148
	6.100

	2
	Trình độ trung cấp
	584
	1.150
	2.150

	Tổng số HS-SV các nghề
	3.050
	5.298
	8.250


	Với việc triển khai các biện pháp cải tiến, quy mô đào tạo của trường tăng từ 3.050 (năm học 2015-2016) lên 8.250 HS-SV(năm 2017-2018); 100% khoa nghề có đội ngũ GV đạt trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên; xây dựng chương trình giảng dạy và mở nhiều ngành nghề đào tạo mới; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS trong hoạt động quản lý đào tạo.
1.3.4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Năm học 2017-2018, trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐ-TB và XH, Công văn số 1497/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/01/2018 của Sở LĐ-TB và XH về ban hành quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở GDNN, nhà trường đã thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng, Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và xây dựng Kế hoạch thực hiện đánh giá chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó đã xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng.
Các giải pháp đã thực hiện:
· Nghiên cứu và tập trung nguồn lực chuẩn bị thực hiện quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với các chính sách và quy trình để liên tục cải tiến chất lượng
· Phối hợp hoạt động giữa các đơn vị với mục đích chung về công tác kiểm định chất lượng GDNN.
· Tổ chức tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đánh giá chất lượng đào tạo cho các nhân viên. Từng bước hình thành nhận thức chất lượng giáo dục trong nhà trường.
1.3.5. [bookmark: _Toc514406434]Công tác giải quyết việc làm cho HS-SV 
· [bookmark: _Toc472149953]Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của HS-SV. 
· Từ năm 2015-2018, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 2.430 (cao đẳng 1.994, trung cấp 436), trong đó 2.232 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 1.827, trung cấp 405), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 
Bảng 3- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm đúng nghề đào tạo
Giai đoạn 2015-2018
	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Công nghệ Điện-Điện tử
	594
	570
	96
	140
	134
	96

	2
	Công nghệ Cơ khí
	400
	381
	95
	81
	77
	95

	3
	Công nghệ Động lực
	390
	347
	89
	90
	82
	91

	4
	Công nghệ Thông tin
	332
	295
	89
	28
	25
	90

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	170
	155
	91
	54
	50
	92

	6
	Công nghệ May
	108
	97
	90
	53
	48
	91

	
	TỔNG
	1.994
	1.827
	
	436
	405
	


1.3.6. [bookmark: _Toc483664780][bookmark: _Toc514406435]Chương trình, giáo trình giảng dạy
· CTĐT, đề cương chi tiết môn học giáo dục chuyên nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
· CTĐT, đề cương chi tiết môn học GDNN xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 
· Các bước triển khai xây dựng CTĐT được thực hiện đúng quy trình, có sự tham gia của GV, CBQL, tham khảo chương trình của các trường ĐH, CĐ uy tín, phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp. Hiện tại, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí được hai cơ sở giáo dục ĐH tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường ĐH Cardiff Metropolitan,Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong CTĐT CĐ 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành công nghệ Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình CĐ 3 năm).
· Theo phê duyệt của Tổng cục GDNN, Nhà trường đang thực hiện các bước chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức, triển khai đào tạo 02 nghề trọng điểm là nghề Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế và nghề Điện công nghiệp, cấp độ khu vực. 
· Xây dựng giáo trình giảng dạy bám sát nội dung đề cương chi tiết, thực hiện theo qui trình. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng trường nghiệm thu.
· HS-SV ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.
1.3.7. [bookmark: _Toc483664781][bookmark: _Toc514406436]Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
1.3.7.1. Nghiên cứu khoa học
· Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách: Tài trợ chi phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 
· Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. 
1.3.7.2.  Hợp tác quốc tế
· Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với các trường đại học, cao đẳng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới: Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh),Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).
· Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF (Cộng hòa Pháp) về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, Dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP năm học 2016-2017 của công ty Intel và Đại học bang Arizona (Hoa Kỳ) đồng tổ chức; Tiếp tục triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.
· Trường đã hoàn thành, đưa vào giảng dạy Tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn, đầu tư từ dự án hợp tác với tập đoàn KONE, trị giá 15 tỷ đồng VN, gồm cơ sở vật chất và các thiết bị đào tạo thông minh, hiện đại. Hiện nay, Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn tại Nhà trường có vị trí lớn nhất Đông Nam Á.
2. [bookmark: _Toc527565849]Thực trạng Chương trình đào tạo Cơ khí chế tạo và Điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2.1. [bookmark: _Toc527565850]Nghề Cơ khí chế tạo, cấp độ quốc tế
Nghề Cơ khí chế tạo trang bị cho HS-SV kiến thức, kỹ năng thực hành về cơ khí chế tạo, cụ thể như thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm cơ khí, tích hợp lý thuyết với thực hành về Cơ khí chế tạo.
Sau khi tốt nghiệp, người học đảm nhận vị trí làm việc của người kỹ thuật viên có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển: Vận hành được các thiết bị cơ khí; chế tạo chi tiết máy; làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.
2.1.1. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
Bảng 4- Kết quả tuyển sinh nghề Cơ khí chế tạo
	STT
	NĂM HỌC
	2014-2015
	2015-2016
	2017-2018
	2018-2019

	1
	Cơ khí chế tạo
	67
	45
	153
	133


Bảng 5- Qui mô đào tạo nghề Cơ khí chế tạo
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cơ khí chế tạo
	528

	TỔNG CỘNG
	528


2.1.2. Tỉ lệ HS-SV ra trường có việc làm 
Bảng 6 - Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	180
	108
	148
	436
	415
	95,18

	3
	Trung cấp
	12
	23
	8
	43
	41
	95,34

	
	CỘNG
	192
	131
	156
	479
	456
	95,20



2.1.3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 
· Đội ngũ giảng viên
· Đội ngũ GV:	50 người
· GV cơ hữu:	25 người
· GV thỉnh giảng:	25 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành. 
· 58% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 29/50 (Cơ hữu 14/25, tỉ lệ 56%; thỉnh giảng 15/25, tỉ lệ 60%).  
· Về ngoại ngữ:
· 8/50 GV có trình độ ngoại ngữ có bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương), chiếm tỷ lệ 16%. 
· 32/50 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 64% (Cơ hữu 17/25, tỉ lệ 68%; thỉnh giảng 15/25, tỉ lệ 60%).  
· 64% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.
· Về tin học:
· 15/50 GV Cơ hữu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 30%. 
· 31/50 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên, chiếm tỉ lệ 62% (Cơ hữu 10/25, tỉ lệ 40%; thỉnh giảng 21/25, tỉ lệ 84%).  
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
· Chương trình, giáo trình giảng dạy
· Khoa và Tổ Bộ môn đang sử dụng giáo trình và tài liệu giảng dạy do các GV có kinh nghiệm biên soạn trên cơ sở khung chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được chỉnh lý hàng năm.
· Ngoài ra, năm học 2017-2018, Nhà trường tổ chức xây dựng và đã hoàn thành CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Cơ khí chế tạo. Để tham gia kiểm định theo chuẩn quốc tế thì CTĐT cần phải đầu tư, chỉnh sửa cho phù hợp với tiêu chuẩn kiểm định.
· Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo:
Bảng 7 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Cơ khí
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Tổng số
	Phục vụ giảng dạy cho nghề

	
	
	
	Nghề Cơ khí chế tạo
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	Dùng chung cho 02 nghề

	1
	Xưởng CNC cơ bản
	01
	
	x
	x

	2
	Xưởng CNC công nghiệp 
	02
	x
	x
	

	3
	Xưởng Tiện
	02
	x
	x
	

	4
	Xưởng Phay
	01
	
	
	x

	5
	Xưởng Nguội
	01
	
	
	x

	6
	Xưởng Hàn
	01
	
	
	x

	7
	Xưởng Cơ điện
	01
	x
	
	


· Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 1)
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Giá trị thiết bị

	1. 
	Xưởng CNC CN
	2
	  13.409.110.604 

	2. 
	Xưởng CNC CB
	1
	  913.232.737 

	3. 
	Phòng Phương pháp
	1
	   385.858.225 

	4. 
	Xưởng Cơ điện
	1
	  164.255.000 

	5. 
	Xưởng hàn
	1
	   1.647.866.000 

	6. 
	Xưởng nguội
	1
	        182.040.000 

	7. 
	Xưởng phay
	1
	    3.320.195.003 

	8. 
	Xưởng tiện
	2
	      4.326.200.000 

	
	Tổng cộng
	
	24.348.757.569



2.2. [bookmark: _Toc527565851]Nghề Điện công nghiệp, cấp độ khu vực ASEAN
Nghề Điện công nghiệp trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành ngành và chuyên ngành Điện công nghiệp:
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất;
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ;
· Tính toán, kiểm tra sửa chữa, vận hành và bảo trì được các loại thiết bị điện, máy điện AC và máy điện DC;
· Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp;
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.
Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc về chuyên ngành điện tại các công ty xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp; nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống điện công nghiệp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp.
2.2.1. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
Bảng 8- Kết quả tuyển sinh nghề Điện công nghiệp
	TT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	1
	Điện công nghiệp
	162
	151
	391
	397



Bảng 9- Qui mô đào tạo nghề Điện công nghiệp năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	743

	2
	Trung cấp
	285

	TỔNG CỘNG
	1.086


2.2.2. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
Bảng 10- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	 114
	78
	128
	320 
	 308
	 96,25

	2
	Trung cấp
	44
	19
	34
	97
	94
	96,91%

	 
	CỘNG
	158
	97
	162
	417
	402
	 96,40


2.2.3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 
· Đội ngũ Giảng viên
· Đội ngũ GV:	 55 người
· GV cơ hữu: 	  31 người
· GV thỉnh giảng:     	24 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 51% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 28/55 (Cơ hữu: 19/31, tỷ lệ 61%; thỉnh giảng: 09/24, tỷ lệ 38%).
· 01 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế, 07 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
· Về ngoại ngữ:
· 7/55 GV cơ hữu có trình độ ngoại ngữ có bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương), chiếm tỷ lệ 13%. 
· 43/55 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 78% (Cơ hữu: 24/31, tỷ lệ 77%; thỉnh giảng: 19/24, tỷ lệ 79%).
· 78% GV cơ hữu sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 
· Về tin học:
· 17/55 GV Cơ hữu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 31%. 
· 25/55 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên, chiếm tỉ lệ 45% (Cơ hữu: 14/31, tỷ lệ 45%; thỉnh giảng: 11/24, tỉ lệ 46%)
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
· Chương trình, giáo trình đào tạo
· Khoa và Tổ Bộ môn sử dụng giáo trình và tài liệu giảng dạy do các GV có kinh nghiệm biên soạn trên cơ sở khung chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp. Hàng năm được chỉnh lý cho phù hợp nhu cầu xã hội.
· Tổng cục GDNN có chủ trương chuyển giao CTĐT nghề trọng điểm quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức cho nghề trọng điểm là nghề Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế và nghề Điện công nghiệp, cấp độ khu vực. Nếu được thực hiện sẽ vô cùng thuận lợi cho CTĐT nghề Điện công nghiệp trong Nhà trường.
· Cũng như khoa Công nghệ Cơ khí, khi tham gia kiểm định theo chuẩn quốc tế thì Nhà trường cần phải đầu tư, chỉnh sửa CTĐT phù hợp với tiêu chuẩn qui định.
· Cơ sở vật chất
Bảng 11- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng hiện có
	Nghề Điện công nghiệp
	Nghề CN KT Điện-Điện tử
	Nghề Cơ điện tử
	Phòng học chung cho các nghề

	1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	01
	x
	x
	x
	

	2
	Phòng thực tập PLC
	02
	x
	x
	x
	

	3
	Phòng thực tập Tự động hóa
	01
	
	x
	x
	

	4
	Phòng thực tập Scada
	02
	x
	x
	x
	

	5
	Phòng thực tập Điện tử công suất
	02
	
	x
	x
	

	6
	Phòng thực tập Đo lường mạch điện
	02
	x
	x
	x
	

	7
	Phòng thực tập Điện – khí nén
	01
	x
	x
	x
	

	8
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	01
	
	
	x
	

	9
	Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số
	01
	x
	x
	x
	

	10
	Phòng thực tập Trang bị điện
	02
	x
	x
	x
	

	11
	Phòng thực tập Điện tử công nghiệp
	02
	
	x
	x
	

	12
	Phòng thực tập Điện tử máy tính
	01
	x
	x
	x
	

	13
	Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện
	01
	x
	x
	x
	

	14
	Phòng thực tập Mạch điện tử
	02
	x
	x
	x
	

	15
	Phòng thực tập Điện cơ bản
	02
	x
	x
	x
	

	16
	Phòng Thực tập Máy điện
	02
	x
	x
	
	

	17
	Phòng thực tập Đo lường cảm biến
	01
	x
	x
	x
	

	18
	Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC
	01
	
	x
	x
	

	19
	Phòng Thực tập Cung cấp điện
	01
	x
	
	
	

	20
	Phòng thực tập  Điện xanh
	01
	x
	x
	x
	x


· Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 2)
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Giá trị thiết bị

	1. 
	P. Thực tập PLC
	2
	       1.239.844.500 

	2. 
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	1
	       3.029.489.274 

	3. 
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	1
	       340.177.000 

	4. 
	P. Thực tập Điện - khí nén
	1
	    390.635.000 

	5. 
	P. Thực tập Điện tử máy tính
	1
	        492.486.654 

	6. 
	P. Thực tập SC Máy CNC
	1
	       1.450.867.142 

	7. 
	P. Thực tập Đo lường cảm biến
	1
	       793.295.351 

	8. 
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	1
	    654.989.000 

	9. 
	P. Thực tập Tự động hóa
	1
	       9.684.328.100 

	10. 
	P. Thực tập Vi xử lý
	1
	        938.189.000 

	11. 
	Phòng Dự án
	1
	       1.151.680.175 

	12. 
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	2
	       3.877.937.250 

	13. 
	P. Thực tập Điện cơ bản
	2
	       759.661.000 

	14. 
	P. Thực tập Máy điện
	2
	    556.405.000 

	15. 
	P. Thực tập Scada
	2
	       3.393.166.300 

	16. 
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	2
	       1.606.363.000 

	17. 
	P. Thực tập Điện tử công suất
	2
	       2.795.508.385 

	18. 
	P. Thực tập Trang bị điện
	2
	    418.503.000 

	19. 
	P. Thực tập Mạch điện tử
	2
	        198.776.000 

	
	TỔNG CỘNG
	
	     33.772.301.131


II. [bookmark: _Toc527565852]Đánh giá chung 
Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ GV, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo của 07 nghề trọng điểm nhìn chung đã phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo. CTĐT chuyên ngành Cơ khí chế tạo và Điện công nghiệp bước đầu có một số thuận lợi để tham gia kiểm định ABET như sự hợp tác của các trường đại học/ tổ chức nước ngoài đối với chương trình đào tạo ngành Điện-Điện tử hoặc việc đã tham gia xây dựng CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO như khoa Công nghệ Cơ khí đã thực hiện trong năm học vừa qua. Tuy nhiên, để đảm bảo quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi Nhà trường cần nỗ lực điều chỉnh, bổ sung các điều kiện phù hợp mô hình đào tạo GDNN cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; tuyển dụng và tập huấn, bồi dưỡng GV đạt và vượt chuẩn; xây dựng và phát triển chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn kiểm định quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.


[bookmark: _Toc527565853]Phần 3
[bookmark: _Toc527565373][bookmark: _Toc527565854]PHƯƠNG ÁN KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ABET
[bookmark: _Toc527565374][bookmark: _Toc527565855]TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. [bookmark: _Toc527565856]Phạm vi kiểm định chương trình đào tạo
1. Chuẩn kiểm định: ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology).
2. Tên chương trình đào tạo kiểm định chuẩn ABET
· CTĐT Cơ khí chế tạo.
· CTĐT Điện công nghiệp.
3. Tên khoá đào tạo tham gia kiểm định
· Năm 2018:  mỗi chương trình 1 lớp (20 HS-SV/lớp), trình độ cao đẳng.
· Năm 2019:  mỗi chương trình 2 lớp (20 HS-SV/lớp), trình độ cao đẳng.
· Năm 2020:  mỗi chương trình 2 lớp (20 HS-SV), trình độ cao đẳng.
4. Thời gian đào tạo: 2 năm (9/2018-9/2020)
II. [bookmark: _Toc527565857]Hoạt động chính của dự án kiểm định chương trình đào tạo
1. [bookmark: _Toc527565858]Xây dựng chương trình đào tạo 
Trên cơ sở chương trình đào tạo của Nhà trường, thực hiện đối chiếu với chuẩn ABET, tiến hành xây dựng CTĐT gồm các nội dung sau:
1.1. [bookmark: _Toc527565859]Xác định mục tiêu đào tạo
Mục tiêu đào tạo phải phù hợp với sứ mạng của Nhà trường và được lấy ý kiến từ các bên liên quan đến người học: doanh nghiệp, cựu SV, GV…
Mục tiêu đào tạo khái quát được những kết quả mà CTĐT có thể trang bị cho SV sau khi ra trường về chuyên môn, nghiệp vụ và cho phát triển nghề nghiệp sau này của người học.
1.2. [bookmark: _Toc527565860]Xây dựng chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra là phần miêu tả những gì SV cần biết và cần làm được khi họ tốt nghiệp. Những nội dung này bao gồm kỹ năng, tri thức, và hành vi mà SV học hỏi được khi tham gia vào chương trình đào tạo.
Xây dựng chuẩn đầu ra theo các tiêu chí:
· Kiến thức và sự hiểu biết
· Kỹ năng tư duy
· Kỹ năng thực hành 
· Một số kỹ năng đặc trưng riêng
1.3. [bookmark: _Toc527565861]Xây dựng chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy thể hiện mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng; phạm vi và cấu trúc nội dung giảng dạy đối với môn học, ngành học của mỗi trình độ đào tạo, bảo đảm được tính liên thông với các chương trình đào tạo khác.
Chương trình giảng dạy được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/ chương trình khung của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, bảo đảm được tính liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác. Được xây dựng có sự tham gia của GV, cán bộ quản lý, nhà tuyển dụng, hội nghề nghiệp…
1.4. [bookmark: _Toc527565862] Xây dựng đội ngũ giảng viên
Đội ngũ GV bảo đủ số lượng và năng lực để thực hiện việc đào tạo trong chương trình. Năng lực chung của đội ngũ GV có thể được đánh giá thông qua các nhân tố như: trình độ học vấn, sự đa dạng về lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm thực hành kỹ thuật, kinh nghiệm giảng dạy, khả năng giao tiếp, sự nhiệt tình, sự chuyên nghiệp.
1.5. [bookmark: _Toc527565863] Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng mục tiêu và chương trình đào tạo
Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là một trong những điều kiện trực tiếp góp phần bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, phòng học, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị đi kèm phải đầy đủ để thực hiện các chuẩn đầu ra CTĐT. Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng, bảo trì, thiết bị dạy học cũng là một trong vấn đề không thể thiếu được để nâng cao chất lượng đào tạo. CTĐT phải tạo cơ hội cho SV tìm hiểu cách sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.
Thư viện, hạ tầng thông tin và máy tính phải đầy đủ để hỗ trợ các hoạt động học thuật của SV và cán bộ giảng dạy.
2. [bookmark: _Toc527565864]Hoạt động đảm bảo cho quá trình kiểm định đạt yêu cầu
2.1. [bookmark: _Toc527565865]Kế hoạch tuyển sinh 
2.1.1. Số lượng SV 
 Bảng 12 - Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2021 nghề Cơ khí chế tạo
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2021

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Cao đẳng 
	150
	165
	182

	
	Tổng cộng
	150
	165
	182


Bảng 13 - Qui mô đào tạo 2019 - 2021 nghề Cơ khí chế tạo
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2021

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Trung cấp 
	303
	300
	332

	
	Tổng cộng
	303
	300
	332


Bảng 14 - Kế hoạch tuyển sinh 2019 – 2021 Nghề Điện công nghiệp
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2021

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Cao đẳng 
	300
	330
	362

	2
	Trung cấp 
	150
	165
	182

	
	Tổng cộng
	450
	495
	544


Bảng 15 - Qui mô đào tạo 2019 – 2021 Nghề Điện công nghiệp
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2021

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Cao đẳng 
	573
	630
	693

	2
	Trung cấp 
	268
	300
	332

	
	Tổng cộng
	841
	930
	1.025


Ghi chú:
· Qui mô đào tạo năm 2019 = qui mô đào tạo năm 2018 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2019.
· Qui mô đào tạo năm 2020 = (qui mô đào tạo năm 2019 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2020) - qui mô đào tạo năm 2018(tốt nghiệp).
· Qui mô đào tạo năm 2021 = qui mô đào tạo năm 2020 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2021 - qui mô đào tạo năm 2019 (tốt nghiệp).
2.1.2. Yêu cầu
· Sinh viên đạt chuẩn đầu vào: tốt nghiệp hệ THPT
· Học theo chương trình, giáo trình đào tạo
· Tuân thủ các qui định của Nhà trường.
2.2. [bookmark: _Toc527565866]Lãnh đạo Nhà trường
· Hoạch định chiến lược, chương trình hành động.
· Cung cấp các điều kiện cần thiết trong quá trình đào tạo
· Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, đối sánh và điều chỉnh phù hợp đạt chuẩn kiểm định. 
· Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ minh chứng theo qui định trong suốt quá trình Nhà trường tham gia kiểm định.
2.3. [bookmark: _Toc527565867]Giảng viên
· Nắm rõ mục tiêu, chương trình giảng dạy của toàn khóa học 
· Học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đảm bảo trong suốt quá trình đào tạo. Thực hiện nghiên cứu khoa học.
· Giảng dạy theo chương trình, giáo trình, tài liệu xây dựng.
· Tương tác với sinh viên, phản hồi kết quả không phù hợp cho lãnh đạo Nhà trường xem xét điều chỉnh.
2.4. [bookmark: _Toc527565868]Doanh nghiệp
Nhà trường đang có mối quan hệ hợp tác với trên 1.000 doanh nghiệp lớn, vừa, nhỏ tại TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có khoảng 400 doanh nghiệp tiếp nhận SV thực tập tốt nghiệp, 300 doanh nghiệp liên kết chặt chẽ trong việc tuyển dụng SV tốt nghiệp hàng năm ở các ngành: Công nghệ Cơ khí; Công nghệ Điện - Điện tử; Công nghệ Động lực; Công nghệ Nhiệt lạnh; Công nghệ Thông tin; Công nghệ May - Thời trang; các ngành Khoa Kinh tế (Quản trị doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp).
Từ mối quan hệ liên kết đào tạo này, nhà trường tuyển chọn các doanh nghiệp có thế mạnh về thiết bị máy móc, công nghệ hiện đại, đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm để thỏa thuận hợp tác toàn diện, cụ thể:
· Tham gia xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra.
· Chuyên gia của doanh nghiệp tham gia giảng dạy cho sinh viên, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ GV Nhà trường.
· Tham gia đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
· Tiếp nhận sinh viên thực tập
· Tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.
· Hỗ trợ thiết bị, vật tư đào tạo
Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình liên kết đào tạo thông qua việc xây dựng câu lạc bộ chuyên ngành, với mô hình này doanh nghiệp trực tiếp tham gia hỗ trợ các hoạt động: Tổ chức tập huấn chuyên ngành 1 tuần/lần/50HS; tập huấn theo định kỳ cho GV tham gia thực hành công nghệ mới tại các doanh nghiệp; tổ chức thi lấy ý tưởng, thiết kế sáng tạo trong HS-SV, các ý tưởng tốt sẽ được doanh nghiệp tài trợ hoặc hỗ trợ thiết bị và kinh phí để thực hiện. Sản phẩm do GV, HS-SV thực hiện sẽ được đưa vào phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại Nhà trường.  
2.5. [bookmark: _Toc527565869]Chuyên gia
· Giúp Nhà trường đánh giá các điều kiện, phương pháp, nội dung chương trình đào tạo.
· Tư vấn hoàn thiện chương trình, giải pháp để đạt chuẩn kiểm định.
· Hợp tác với đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước.
3. [bookmark: _Toc527565870]Kế hoạch thực hiện kiểm định chương trình đào tạo
Thực hiện kiểm định CTĐT cho một khóa học (bắt đầu từ khoá 18CĐ, trình độ cao đẳng) tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM được chia làm 4 giai đoạn:
· Giai đoạn 1: 
· Năm thực hiện: Năm 2018
· Nội dung thực hiện:  Thiết kế xây dựng CTĐT, thành lập Ban cố vấn Ban tư vấn công nghiệp (IAB) làm cố vấn cho chương trình đào tạo; thành lập Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm lập kế hoạch và trình Ban Giám hiệu phê duyệt để thực hiện các công việc của dự án. Sau khi phê duyệt, Ban quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch và theo dõi, báo cáo tiến độ công việc.
· Giai đoạn 2: 
· Năm thực hiện: Năm 2019
· Nội dung thực hiện:  Mời chuyên gia kiểm tra, đánh giá đợt 1. Xác định mức độ đạt, chưa đạt của chương trình đào tạo, đưa ra các giải pháp điều chỉnh kết quả đánh giá.
· Giai đoạn 3: 
· Năm thực hiện: Năm 2020
· Nội dung thực hiện: Mời chuyên gia xem xét đánh giá đợt 2. Đánh giá về kết quả đào tạo, tỉ lệ SV có việc làm đúng chuyên ngành sau 3 tháng tốt nghiệp, đưa ra các giải pháp điều chỉnh kết quả đánh giá.
· Giai đoạn 4: 
· Năm thực hiện: Năm 2021
· Nội dung thực hiện:  Khảo sát sự phù hợp của CTĐT sau khi người học đi làm tại doanh nghiệp sau 6 tháng, 1 năm. Mời tổ chức ABET chính thức kiểm định tại trường; công nhận kết quả kiểm định.
III. [bookmark: _Toc527565871]Kế hoạch đầu tư nguồn lực đảm bảo thực hiện kiểm định theo chuẩn ABET tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1. [bookmark: _Toc527565872]Chương trình đào tạo Cơ khí chế tạo
1.1. [bookmark: _Toc527565873]Xây dựng chương trình đào tạo 
Hiện tại khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí đã hoàn thành CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Cơ khí chế tạo, bước thực hiện tiếp theo là thực hiện đối sánh với chuẩn ABET và thực hiện điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tiêu chuẩn.
1.2. [bookmark: _Toc527565874]Nguồn lực thực hiện: 
· Lãnh đạo khoa, GV
· Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 10/2018
· Dự kiến kinh phí thực hiện: 520.000.000 đồng
1.3. [bookmark: _Toc527565875]Đào tạo đội ngũ giảng viên
· Tập huấn phương pháp đào tạo mới: Đảm bảo cho đội ngũ GV tiếp cận phương pháp đào tạo mới thông qua các hình thức:
· Liên kết đào tạo: Thực hiện liên kết đào tạo với các Trường đã được công nhận đạt chuẩn ABET.
· Cử GV đi tập huấn theo các chương trình đào tạo.
· Tập huấn kỹ năng nghề nghiệp
· Cử GV tập huấn các lớp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.
· Tham gia dự án dành cho cán bộ, GV nâng cao kỹ năng nghề nghiệp (HEEAP, VULII…) 
· Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học 
· Cử đi học nâng chuẩn ngoại ngữ 10/13 GV đạt chuẩn B1 lên B2; 10 GV đạt chuẩn B1, 05 GV đạt chuẩn A2.
· 10 GV đạt chuẩn Tin học nâng cao, số GV còn lại có trình độ tin học cơ bản.
Bảng 16 - Dự kiến kinh phí thực hiện cho công tác đào tạo đội ngũ GV:
	TT
	Nội dung đào tạo
	Số người
	Học phí/khóa
	Lệ phí thi
	Tổng số tiền
(VNĐ)

	1
	Nâng chuẩn từ B1 lên B2
	10
	3.000.000
	1.800.000
	48.000.000

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn B1
	10
	2.800.000
	1.800.000
	46.000.000

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn B1
	05
	2.700.000
	1.800.000
	22.500.000

	4
	Tin học nâng cao
	10
	4.000.000
	
	40.000.000

	
	CỘNG
	
	
	
	156.500.000


(Biểu giá tham khảo của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)
1.4. [bookmark: _Toc527565876] Thực hiện tốt công tác sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
      Trong những năm qua, Nhà trường đã ưu tiên đầu tư thiết bị đào tạo chuyên ngành Cơ khí, tuy chưa thực sự hiện đại nhưng đáp ứng nhu cầu tối thiểu của CTĐT Cơ khí. Để đảm bảo thiết bị trong quá trình đào tạo, Nhà trường tổ chức quản lý, bảo quản sử dụng hiệu quả thiết bị bằng các biện pháp:
       - Tổ chức phân cấp quản lý, phân định rõ quyền hạn trách nhiệm cho cá nhân, bộ phận hay tập thể trong sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo. Khi phân cấp quản lý, Nhà trường luôn chú ý đến khả năng, kỹ năng, trình độ của CB-GV.
       - Thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ theo mối quan hệ dọc và ngang giữa các cá nhân, các bộ phận và các đối tượng tham gia quản lý việc sử dụng , bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo. 
           - Thực hiện quản lý việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo một cách  tối ưu như bố trí hợp lý thời khóa biểu học tập để phát huy hết công năng của các phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm; tăng cường tần suất sử dụng thiết bị đào tạo trong công tác dạy học…	  
           - Ban hành nội qui sử dụng, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
	- Xây dựng quy trình duy tu, bảo trì, bảo dưỡng khoa học, hợp lý. Quy trình này được thực hiện theo các bước:  Xác định hiện trạng, chi tiết vật tư thay thế; Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng; Nghiệm thu - đánh giá; Cập nhật sổ sách nội dung, thời gian bảo trì, bảo dưỡng.
          - Tổ chức tập huấn, hội thảo, báo cáo chuyên đề tại chỗ về tính năng, kỹ năng sử dụng trang cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo hoặc mời chuyên gia từ nơi khác về bồi dưỡng, tập huấn cho CB-GV về tính năng, kỹ năng sử dụng trang cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo …
Với danh mục thiết bị hiện có, công tác bảo trì, bảo dưỡng thực hiện nghiêm túc sẽ đảm bảo thiết bị đào tạo CTĐT Cơ khí chế tạo đạt chuẩn ABET của nhà trường. 
2. [bookmark: _Toc527565877]Chương trình đào tạo Điện công nghiệp
2.1. Xây dựng chương trình đào tạo 
Nội dung thực hiện:
· Xây dựng mục tiêu đào tạo
· Xây dựng chuẩn đầu ra
· Xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy
Nguồn lực thực hiện: 
· Lãnh đạo khoa, Giảng viên
Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 10/2018
· Dự kiến kinh phí thực hiện: 520.000.000 đồng, bao gồm công việc thiết kế chương trình và tập huấn về xây dựng mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra cho ngành Các trưởng/phó khoa, bộ môn.
· Tập huấn về xây dựng mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra cho ngành Các trưởng/phó khoa, bộ môn.
2.2. Đào tạo đội ngũ giảng viên
· Tập huấn phương pháp đào tạo mới
· Đảm bảo cho đội ngũ GV tiếp cận phương pháp đào tạo mới thông qua các hình thức:
· Liên kết đào tạo: Thực hiện liên kết đào tạo với các Trường đã được công nhận đạt chuẩn ABET.
· Cử GV đi tập huấn theo các chương trình đào tạo.
Tập huấn kỹ năng nghề nghiệp
· Cử GV tập huấn các lớp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.
· Tham gia dự án dành cho cán bộ, GV nâng cao kỹ năng nghề nghiệp (HEEAP, VULII, ASSIT…) 
· Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học 
· Cử đi học nâng chuẩn ngoại ngữ 15/15 GV đạt chuẩn B1 lên B2; 10 GV đạt chuẩn B1, 05 GV đạt chuẩn A2.
· 10 GV đạt chuẩn Tin học nâng cao, số GV còn lại có trình độ tin học cơ bản.
Bảng 18 - Dự kiến kinh phí thực hiện cho công tác đào tạo đội ngũ GV
	TT
	Nội dung đào tạo
	Số người
	Học phí/khóa
	Lệ phí thi
	Tổng số tiền
(VNĐ)

	1
	Nâng chuẩn từ B1 lên B2
	15
	3.000.000
	1.800.000
	72.000.000

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn B1
	10
	2.800.000
	1.800.000
	46.000.000

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn A2
	05
	2.700.000
	1.800.000
	22.500.000

	4
	Tin học nâng cao
	10
	4.000.000
	
	40.000.000

	
	CỘNG
	
	
	
	180.500.000



2.3. Cơ sở vật chất – thiết bị đào tạo
	Trong những năm gần đây, Nhà trường tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp trong nước và hợp tác quốc tế, Trường đã nhận rất nhiều tài trợ gồm các thiết bị hiện đại phục vụ công tác nâng cao chất lượng đào tạo.
	Đặc biệt, qua mối liên kết đào tạo với doanh nghiệp trong nước, HS-SV được đào tạo một số học phần trực tiếp tại doanh nghiệp, đây là cơ hội rất tốt để HS-SV tiếp cận thiết bị công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
3. [bookmark: _Toc527565878]		Đầu tư phát triển Thư viện
3.1. Nội dung đầu tư
[bookmark: _Toc506522702][bookmark: _Toc506522390][bookmark: _Toc503710990][bookmark: _Toc503354364][bookmark: _Toc241293978][bookmark: _Toc241289463][bookmark: _Toc506522703][bookmark: _Toc506522391][bookmark: _Toc503710991][bookmark: _Toc503354365][bookmark: _Toc241293979][bookmark: _Toc241289464][bookmark: _Toc506522704][bookmark: _Toc506522392][bookmark: _Toc503710992][bookmark: _Toc503354366][bookmark: _Toc241293980][bookmark: _Toc241289465][bookmark: _Toc506522705][bookmark: _Toc506522393][bookmark: _Toc503710993][bookmark: _Toc503354367][bookmark: _Toc241293981][bookmark: _Toc241289466][bookmark: _Toc506522706][bookmark: _Toc506522394][bookmark: _Toc503710994][bookmark: _Toc503354368][bookmark: _Toc241293982][bookmark: _Toc241289467][bookmark: _Toc506522707][bookmark: _Toc506522395][bookmark: _Toc503710995][bookmark: _Toc503354369][bookmark: _Toc241293983][bookmark: _Toc241289468]Trang bị phần mềm quản lý thư viện để phát triển, làm hạt nhân cho việc phát triển toàn bộ hệ thống thông tin thích hợp của Thư viện, có khả năng tạo ra trên mạng máy tính một môi trường cho phép những bộ phận có chức năng nghiệp vụ khác nhau trong thư viện cộng tác, phối hợp làm việc theo một tiến trình xử lý hợp lý, ăn khớp với tiến trình xử lý trong thực tế. Phần mềm quản lý bao gồm các module: Module Bổ sung ấn phẩm, Module Biên mục dữ liệu, Module Quản lý bạn  đọc, Module Mượn/trả ấn phẩm, Module Tra cứu ấn phẩm (OPAC), Module Quản lý người dùng.
[bookmark: _Toc506522709][bookmark: _Toc506522397][bookmark: _Toc503710997][bookmark: _Toc241293985][bookmark: _Toc241289470][bookmark: _Toc241293986][bookmark: _Toc241289471][bookmark: _Toc506522710][bookmark: _Toc503710998][bookmark: _Toc506522711][bookmark: _Toc503710999][bookmark: _Toc241293987][bookmark: _Toc241289472][bookmark: _Toc506522712][bookmark: _Toc506522398][bookmark: _Toc503711000][bookmark: _Toc241293988][bookmark: _Toc241289473][bookmark: _Toc506522713][bookmark: _Toc506522399][bookmark: _Toc503711001][bookmark: _Toc241293989][bookmark: _Toc241289474][bookmark: _Toc241293990][bookmark: _Toc241289475][bookmark: _Toc506522714][bookmark: _Toc506522400][bookmark: _Toc503711002][bookmark: _Toc506522715][bookmark: _Toc506522401][bookmark: _Toc503711003]Xây dựng kho tư liệu điện tử nhằm mục đích cung cấp thông tin điện tử đến các đơn vị, HS-SV, cán bộ ... trong cộng đồng bạn đọc, song song cùng với các dạng thông tin cổ điển khác, từng bước đưa hệ thống thông tin của thư viện phục vụ cho các mục đích cung cấp thông tin, trở thành một thư viện điện tử, với nhiều phương pháp cung cấp thông tin khác nhau. Kho tư liệu điện tử và hệ thống phần mềm quản lý kho bao gồm các nội dung sau: Lựa chọn khuôn dạng chung (Dữ liệu dạng văn bản, bao gồm ký tự (text) và hình ảnh tĩnh (graphic); Dữ liệu dạng âm thanh, phim ảnh); Chuyển đổi các dữ liệu sẵn có ở dạng điện tử; Xây dựng cơ chế quản lý tư liệu trong kho dữ liệu (Quản lý thông tin thư mục của tư liệu; Quản lý nội dung của tư liệu); Xây dựng giao diện với người sử dụng để khai thác kho tư liệu điện tử; Xây dựng cơ cấu bổ sung tư liệu vào kho tư liệu điện tử.
Chuyển đổi dữ liệu biên mục hiện có (theo chuẩn thư viện quốc gia) thành các bản ghi theo chuẩn MARC. 
Đưa được hệ thống OPAC lên mạng.
Tin học hóa các hoạt động nghiệp vụ khác của thư viện theo từng nghiệp vụ: Nghiệp vụ bổ sung; Nghiệp vụ quản lý bạn đọc; Nghiệp vụ quản lý mượn - trả (lưu thông ấn phẩm trong thư viện).
Xây dựng kho mở theo chuẩn thư viện mở hiện đại: Xếp ấn phẩm trên giá theo phân loại nội dung (sử dụng khung phân loại Dewey Decimal - DDC); triển khai lắp đặt các thiết bị an ninh thư viện gồm cổng từ tính tại lối ra kho mở và máy khử từ, nhiễm từ tại bàn thủ thư.
Xây dựng các tiến trình nghiệp vụ: Tiến trình bổ sung ấn phẩm; Tiến trình nhập kho; Tiến trình lưu kho; Tiến trình khai thác trực tuyến; Tiến trình mượn trả với kho mở; Tiến trình mượn trả với kho đóng; Tiến trình quản lý bạn đọc.
[bookmark: _Toc241294015][bookmark: _Toc241289500]Trang bị hạ tầng cơ sở cho hệ thống thông tin, bao gồm máy chủ, máy trạm, thiết bị phục vụ thư viện mở (Cổng từ, Máy nhiễm/khử từ, Vật liệu từ, Camera giám sát, Màn hình giám sát, Thiết bị chia, trộn hình ảnh từ camera giám sát, Bàn điều khiển camera giám sát…) và các thiết bị phụ trợ (Các thiết bị lưu trữ bên ngoài, Hệ thống cung cấp nguồn điện và lưu điện, máy in, máy photocopy, máy quét, máy ảnh số, camera số, các thiết bị nghe nhìn).
Tăng cường trang bị các tài liệu truyền thông theo nhu cầu của các khoa, phòng chức năng, đặc biệt bổ sung các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành của nước ngoài.
3.2. Chi phí dự kiến: 5.000.000.000 đồng
3.3. Thời gian đầu tư: Thực hiện trong 3 năm 2018-2020.
4. [bookmark: _Toc511499612][bookmark: _Toc527565879]Đầu tư hoạt động quản lý
Để đảm bảo hoạt động của trường chất lượng cao, nhất là phục vụ đào tạo các nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế, Nhà trường triển khai nhanh việc đầu tư hệ thống đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý Iso, số hóa và mô phỏng hóa các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới ứng dụng trong giảng dạy.  
· Chi phí dự kiến:	300.000.000 đồng
· Bao gồm các chi phí: 
· Xây dựng chính sách chất lượng
· Xây dựng 50 qui trình hệ thống đảm bảo chất lượng 
· Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015
· Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử: bổ sung  một số chức năng và modul mới nhằm khai thác hiệu quả phần mềm hiện có.  
· Chi phí dự kiến	300.000.000 đồng
IV. [bookmark: _Toc527565880]Dự kiến kinh phí - Nguồn kinh phí – Phân kỳ thực hiện dự án
1. [bookmark: _Toc527565881]Chi phí kiểm định 
Bảng 19 – Chi phí kiểm định
	TT
	Nội dung đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Phí xem xét, đánh giá
	 
	 
	 
	 

	1
	Xem xét, đánh giá
	Chương trình
	2
	22.500.000 
	45.000.000 
	 

	2
	Phí đánh giá tại chỗ (địa điểm trường)
	Cơ sở
	1
	188.000.000
	188.000.000 
	 

	3
	Đánh giá viên
	Chương trình
	2
	188.000.000
	376.000.000 
	 

	 
	CỘNG I
	 
	 
	 
	609.000.000 
	 

	II
	Sinh hoạt phí cho các chuyên gia ABET tham gia đánh giá
	 

	1
	Vé máy bay
	Người
	3
	162.792.000 
	488.376.000 
	Gồm 1 trưởng đoàn, 02 đánh giá viên

	2
	Thông dịch viên
	Người
	3
	13.953.600 
	41.860.800 
	

	3
	Lệ phí thị thực
	Người
	3
	3.488.400 
	10.465.200 
	

	4
	Khách sạn (REX)
	Ngày
	5
	17.442.000 
	87.210.000 
	

	5
	Ăn
	Người
	3
	13.814.064 
	41.442.192 
	

	 
	CỘNG II
	 
	 
	 
	  669.354.192 
	 

	 
	TỔNG CỘNG (I +II)
	 
	 
	 
	1.278.354.192 
	 

	(Bảng tính dựa trên tỉ giá 1 USD/23.256đ)


2. [bookmark: _Toc527565882]Kinh phí đầu tư dự án
2.1. Tổng mức đầu tư
Bảng 20 – Tổng mức đầu tư
	TT
	Nội dung đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A- HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ (I+II)
	 
	  1.278.354.192 

	I
	Phí xem xét, đánh giá
	 
	 
	     609.000.000 

	1
	Xem xét, đánh giá
	Chương trình
	2
	  22.500.000 
	       45.000.000 

	2
	Phí đánh giá tại chỗ (địa điểm trường)
	Cơ sở
	1
	188.000.000
	     188.000.000 

	3
	Đánh giá viên
	Chương trình
	2
	188.000.000
	     376.000.000 

	II
	Sinh hoạt phí cho các chuyên gia ABET tham gia đánh giá
	      69.354.192 

	1
	Vé máy bay
	Người
	3
	162.792.000 
	     488.376.000 

	2
	Thông dịch viên
	Người
	3
	    3.953.600 
	       41.860.800 

	3
	Lệ phí thị thực
	Người
	3
	    3.488.400 
	       10.465.200 

	4
	Khách sạn (REX)
	Ngày
	5
	  17.442.000 
	       87.210.000 

	5
	Chi phí ăn
	Người
	3
	  13.814.064 
	       41.442.192 

	B- HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
	 
	    6.977.000.000

	1
	Xây dựng chương trình
	Chương trình
	2
	520.000.000
	1.040.000.000

	2
	Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	 
	 
	 
	       337.000.000 

	2.1
	Chuyên ngành Cơ khí 
	 
	 
	 
	       156.500.000 

	2.2
	Chuyên ngành Điện
	 
	 
	 
	       180.500.000 

	3
	Đầu tư Thư viện
	 
	 
	 
	5.000.000.000 

	4
	Đầu tư các hoạt động quản lý
	 
	       600.000.000 

	4.1
	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, phần mềm quản lý
	 
	 
	 
	       300.000.000 

	4.2
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin, đường truyền
	 
	 
	 
	       300.000.000 

	C
	Chi phí dự án
	
	
	
	927.165.021

	1
	Chi phí quản lý dự án
	
	
	
	270.940.725

	2
	Chi phí lập báo cáo khả thi
	
	
	
	55.145.766

	3
	Chi phí thẩm định dự án
	
	
	
	1.568.517

	4
	Chi phí kiểm toán
	
	
	
	116.959.794

	5
	Chi phí thẩm tra quyết toán
	
	
	
	69.782.509

	6
	Dự phòng cho yếu tố phát sinh khối lượng (5%)
	
	
	
	412.767.710

	
	CỘNG (A+B+C)
	
	
	
	9.182.519.213


2.2. Cơ cấu nguồn vốn
[bookmark: _Toc483664829][bookmark: _Toc511499621][bookmark: _Toc527565883]Tổng giá trị dự án:	                                        9.182.519.213 VNĐ
· Nguồn kinh phí địa phương (UBNDTP):   8.513.165.021 VNĐ
	Dùng để chi hoạt động đánh giá, xem xét kiểm định cho ABET; đầu tư các hoạt động hỗ trợ đảm bảo hoạt động kiểm định như: Xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, đầu tư Thư viện, phương tiện quản lý và chi phí thẩm định, phê duyệt dự án .
· Nguồn vốn tự có của đơn vị (Nhà trường):    669.354.192 VNĐ
	Dùng để chi sinh hoạt phí cho Đánh giá viên ABET.
3. Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư
[bookmark: _Toc483664830][bookmark: _Toc511499622][bookmark: _Toc527546918]Tiến độ thực hiện
· Năm 2018: Chuẩn bị đầu tư (Lập dự án và phê duyệt dự án), thực hiện dự án giai đoạn 1.
· Năm 2019: Thực hiện dự án giai đoạn 2: Chuẩn bị điều kiện phục vụ chương trình đào tạo.
· Năm 2020: Thực hiện dự án giai đoạn 3: Đo lường, đánh giá kết quả, điều chỉnh.  
· Năm 2021: ABET kiểm định - Công nhận kết quả - Kết thúc dự án.
4. Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án 2018-2021
Bảng 21- Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án   
	TT
	Nội dung đầu tư
	Giá trị đầu tư

	
	
	Tổng giá trị 
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1
	Phí kiểm định (ABET)
	1.278.354.192
	 
	 
	 
	1.278.354.192

	2
	Xây dựng chương trình đào tạo
	1.040.000.000
	520.000.000
	520.000.000
	 
	 

	3
	Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	337.000.000
	37.000.000
	         100.000.000 
	         100.000.000 
	         100.000.000 

	4
	Đầu tư Thư viện
	5.000.000.000
	3.000.000.000
	1.500.000.000
	500.000.000
	 

	5
	Đầu tư các hoạt động quản lý
	600.000.000
	300.000.000
	300.000.000
	 
	 

	6
	Chi phí dự án
	927.165.021
	171.465.770
	171.465.770
	171.465.770
	412.767.710

	 
	CỘNG 
	9.182.519.213
	4.028.465.770
	2.591.465.770
	771.465.770
	1.791.121.902



5. [bookmark: _Toc511499628][bookmark: _Toc527565884]Phân tích, đánh giá hiệu quả dự án
5.1. [bookmark: _Toc511499629][bookmark: _Toc527546919]Hiệu quả của dự án
[bookmark: _GoBack]Dự án kiểm định chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM tác động đến nền kinh tế-xã hội của thành phố, cụ thể như sau:  
5.2. [bookmark: _Toc483664833][bookmark: _Toc511499630][bookmark: _Toc527546920]Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
· Dự án được thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành kỹ thuật cao có trình độ và kỹ năng nghề ngang tầm khu vực và thế giới. Kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đang thiếu hụt phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm khu vực phía nam nói chung và TP.HCM nói riêng. 
· Dự án góp phần đầu tư trang thiết bị dạy học, phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại đang sử dụng tại các nhà máy, công ty sản xuất, giúp người học có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, giúp GV dạy nghề cập nhật kiến thức chuyên môn. Chất lượng nguồn nhân lực tăng sẽ tăng sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và tăng năng lực cạnh tranh.
· Cơ sở vật chất nhà xưởng, phòng thực hành, lớp học được đầu tư, cải tạo nâng cấp phù hợp với thiết kế lắp đặt chuẩn thiết bị đào tạo, tương thích với môi trường sản xuất sẽ giúp người học nghề tiếp cận với thực tế sản xuất ngay trong quá trình học nghề.
· Chương trình, giáo trình, tài liệu học tập được biên soạn theo chuẩn quốc tế với sự tham gia của đội ngũ GV chuyên ngành, chuyên gia kỹ thuật của các doanh nghiệp. Có nhiều cơ hội tham gia các dự án “xây dựng và áp dụng các phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá tiên tiến” được các trường có uy tín trên thế giới tổ chức thực hiện.
· Chất lượng đội ngũ GV được nâng cao thông qua các khóa bồi dưỡng sư phạm nghề quốc tế; bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử theo công nghệ hiện đại, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ thông qua các khóa bồi dưỡng tiếng Anh để GV có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp chuyên môn, tham khảo tài liệu nước ngoài và giảng dạy bằng Tiếng Anh đối với nghề đạt chuẩn quốc tế.
· Với chất lượng đào tạo được nâng cao toàn diện, uy tín của trường sẽ được nâng cao, trường sẽ có thêm năng lực thiết kế và tổ chức đào tạo nhiều ngành nghề đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, tăng cường khả năng và quy mô tuyển sinh.
· Thông qua các khóa đào tạo chuyên môn về quản lý dạy nghề, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo của trường sẽ có điều kiện nâng cao kiến thức và năng lực quản lý, tiếp cận công cụ và phương pháp quản lý phù hợp với quy mô phát triển kinh tế và đặc điểm của hệ thống dạy nghề hiện đại.
· Chất lượng nguồn nhân lực đào tạo tương thích với thế giới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập sâu rộng khu vực và quốc tế. 
5.3. [bookmark: _Toc483664834][bookmark: _Toc511499631][bookmark: _Toc527546921]Về xã hội và môi trường
· Đáp ứng được nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại TP.HCM và cả nước, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ hợp tác giữa trường đào tạo nghề và doanh nghiệp.
· Đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, các bậc đào tạo giúp cho người học có nhiều điều kiện lựa chọn việc học tập phù hợp với nguyện vọng, khả năng và hoàn cảnh gia đình sau khi tốt nghiệp phổ thông. Góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo lao động kỹ thuật có tay nghề cao phục cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, thực hiện chương trình giải quyết việc làm, chương trình xoá đói giảm nghèo, tham gia đào tạo lao động xuất khẩu.
· Trường có điều kiện hợp tác liên kết đào tạo nhiều hơn với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ.
· Cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nghề có cơ sở để xây dựng hệ thống thông tin đào tạo nghề, hỗ trợ hệ thống thông tin thị trường lao động, giúp doanh nghiệp định hướng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và người lao động thông tin cần thiết để đáp ứng thị trường việc làm.
5.4. [bookmark: _Toc483664835][bookmark: _Toc511499632][bookmark: _Toc527546922]Về hiệu quả kinh tế
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại thành phố và cả nước, giúp nâng cao chất lượng lao động và tăng năng suất lao động được đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chưa được qua đào tạo.
· Các doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo có điều kiện quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị hiệu quả cao hơn dẫn đến giá trị sinh lợi của thiết bị lớn hơn, tăng tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí sử dụng và chi phí sửa chữa trang thiết bị trong sản xuất. Đồng thời tiết kiệm được vật tư, nguyên liệu, có khả năng tổ chức sản xuất hợp lý, hiệu quả dẫn đến tăng năng suất lao động, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.
· Trang thiết bị đầu tư cho nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại tại các doanh nghiệp vì thế khi doanh nghiệp tuyển dụng lao động vào làm việc không phải đào tạo lại, do đó giảm chi phí đào tạo lại cho doanh nghiệp làm gia tăng hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội.
5.5. [bookmark: _Toc483664836][bookmark: _Toc511499633][bookmark: _Toc527546923]Tính bền vững của dự án
· Đảm bảo tính phát triển và bền vững cao phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới trong lĩnh vực đào tạo nghề, phân định rõ ràng hai hệ thống đào tạo quốc dân: Đào tạo hàn lâm và đào tạo nghề. Xây dựng đội ngũ lao động chuyên ngành kỹ thuật cao được các tổ chức kiểm định có uy tín công nhận sẽ tăng cường lực lượng lao động có khả năng tham gia thị trường lao động quốc tế, đặc biệt các hội thi tay nghề, khu vực và thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường quốc tế.
· Tạo nguồn lao động được chuẩn hóa, tiến đến việc công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề giữa các nước trong khu vực; xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực trên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao; đẩy nhanh tiến trình hội nhập và phân công lao động quốc tế; cung cấp các khuôn khổ để chuẩn bị cho lực lượng lao động trong nước và khu vực có khả năng đối mặt với những thách thức của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại.
· Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực của dự án, cán bộ quản lý và giáo viên của trường có đủ năng lực để tổ chức hiệu quả các chương trình đào tạo mà dự án đầu tư, đồng thời phát huy các năng lực này để tổ chức giảng dạy hiệu quả các chương trình đào tạo khác, nhờ đó mà hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của trường được tăng lên. Sự thành công của trường tham gia dự án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của dự án vì trường sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng trong toàn hệ thống dạy nghề.
5.6. [bookmark: _Toc483664837][bookmark: _Toc511499634][bookmark: _Toc527546924]Phân tích rủi ro và các giải pháp quản trị rủi ro của dự án
Quản lý rủi ro của dự án là một công tác có yếu tố của quản lý hành chính nói chung nhưng gắn liền với nó là vấn đề về quản lý kinh tế, chính vì vậy nó được đặc biệt coi trọng trong quy trình thiết lập và thực hiện dự án. Rủi ro là những bất trắc xảy ra ngoài mong muốn và gây ra những thiệt hại về thời gian, vật chất, tiền của, sức khỏe... Nó là tổng hợp những sự kiện ngẫu nhiên tác động đến quá trình thực hiện dự án (thường theo chiều hướng bất lợi). Nếu dự báo không đầy đủ, nó có khả năng gây ảnh hưởng lớn tới các phân đoạn dự án, chất lượng các công trình, tiến độ, khả năng tài chính, thậm chí là sự thống nhất trong nội bộ chủ đầu tư và quan hệ giữa nhà trường với các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công…. Với dự án này, Nhà trường dự báo một số rủi ro có thể gặp trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời trình bày một số giải pháp phòng ngừa rủi ro như sau:
5.6.1. [bookmark: _Toc511499635][bookmark: _Toc527546925]Rủi ro trong công tác tuyển sinh
Việc tuyển sinh của các trường nghề phần lớn đang gặp nhiều khó khăn, do đó khả năng tuyển sinh khó đạt chỉ tiêu là điều có khả năng xảy ra. Nguyên nhân từ năm 2017, các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp tuyển sinh thông qua xét học bạ bậc THPT của học sinh, nên việc tuyển sinh của các trường dạy nghề vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. 
[bookmark: _Toc511499636]Giải pháp: Trường liên tục cập nhật các dự báo nguồn nhân lực của thành phố và yêu cầu từ các doanh nghiệp để định hướng đào tạo các ngành nghề xã hội đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Hơn nữa, nhà trường tích cực tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học, giới thiệu về trường, về mức học phí trường công lập, về nhu cầu tuyển dụng của xã hội, về mức thu nhập và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp, để thu hút các em vào học nghề tại trường. 
5.6.2. Rủi ro trong công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo: 
· Công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo chịu ảnh hưởng rất lớn từ các quy chế, quy định của Bộ, sự thay đổi của thị trường lao động, không lường trước được các phát sinh nhân lực và chi phí để thay đổi chương trình phù hợp với quy định.
· Giải pháp: Nhà trường tính toán chu kỳ đổi mới CTĐT của trường là 2 năm, hàng năm thường xuyên cập nhật kiến thức trong nội dung bài giảng để bắt kịp các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. Như vậy, trong trường hợp có thay đổi quy định về chương trình khung, việc đổi mới chương trình cũng đỡ bị động, giảm chi phí tài chính và nhân lực.
5.6.3. [bookmark: _Toc511499637][bookmark: _Toc527546926]Rủi ro trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ: 
· Hiện nay hiện tượng “chảy máu chất xám” có chiều hướng gia tăng, do một số GV có trình độ chuyên môn và tay nghề cao thường được doanh nghiệp chào mời về làm việc với mức thu nhập cao hơn nhiều lần so với trường. Tình trạng này gây tổn thất cho nhà trường về chất lượng đội ngũ, đồng thời không bảo đảm chỉ tiêu nhân sự của dự án như đã tính toán.   
· Giải pháp: Nhà trường tích cực đa dạng hóa các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học để tăng nguồn thu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ, đặc biệt ưu đãi các giảng viên đầu đàn có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, tạo môi trường phát triển tốt để giảng viên gắn bó lâu dài với trường.
5.6.4. [bookmark: _Toc511499639][bookmark: _Toc527546927]Rủi ro trong công tác tài chính:
Rủi ro về tài chính là một vấn đề phần lớn dự án đầu tư mắc phải, dự án đầu tư phát triển trường dạy nghề cũng không phải là ngoại lệ, để tránh rủi ro về tài chính gây chậm tiến độ hoặc gây những ảnh hưởng nặng nề đến dự án, nhà trường và đơn vị tư vấn sẽ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ an toàn về nguồn vốn. 
V. [bookmark: _Toc527565885]Kết luận và kiến nghị
Dự án kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET mà Nhà trường đang xây dựng là một dự án trọng điểm và có tầm quan trọng trong tương lai và định hướng phát triển của nhà trường. Mục đích của dự án muốn nâng cao chất lương đào tạo và khẳng định giá trị và vị thế trong đào tạo nghề của nhà trường cũng như các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Việc đạt được tiêu chuẩn kiểm định ABET dành cho khối ngành kỹ thuật là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của nhà trường cùng toàn thể cán bộ giảng viên sẽ hy vọng đạt được kết quả như mong muốn. Nhà trường tập trung vào hai chuyên ngành trọng điểm để tiến hành đầu tư nhằm hướng đến tiêu chuẩn này: chuyên ngành Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Công nghệ cơ khí và chuyên ngành Điện công nghiệp thuộc Khoa Điện – Điện tử. 
Trong suốt quá trình thực hiện dự án, mọi nguồn lực cần tập trung tối đa cho việc đạt được mục tiêu của dự án. Từ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình dào tạo phù hợp cùng với chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường. Kế hoạch thực hiện dự án được soạn thảo và trình bày chi tiết có tham khảo sự tư vấn của các chuyên gia cùng các nhà giáo dục nhằm hướng đến việc có thể đạt được kết quả mong muốn khi thực hiện dự án. Quá trình thực hiện dụ án cần có sự cải cách về tư duy và hành động trong việc xây dựng, tổ chức, và triển khai chương trình, bên cạnh việc tìm kiếm và đầu tư các nguồn tài chính, nâng cao nguồn nhân lực một cách hiệu quả, thay đổi phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học .... 
Việc đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn ABET cho hai chuyên ngành Cơ khí chế tạo thuộc Khoa Công nghệ cơ khí và chuyên ngành Điện công nghiệp thuộc Khoa Điện – Điện tử sẽ tạo một động lực rất lớn cho nhà trường nhằm tiến tới phấn đấu tiến hành kiểm định toàn bộ chương trình đào tạo cho các ngành học của nhà trường. Góp phần nâng cao uy tín đào tạo, cũng như vị thế cho các trường cao đẳng tại Việt Nam. Đồng thời cũng giúp sinh viên sau khi tham gia học tập theo các chương trình này sẽ tự tin hơn khi hội nhập với các sinh viên khác trên toàn thế giới.
Là một trong những đơn vị đào tạo nghề được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chọn để xây dựng thành trường dạy nghề trọng điểm chất lượng cao, với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược của Nhà trường cùng với sự phát triển của hệ thống các cơ sở đào tạo nghề của ngành giáo dục và trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế, Trường Cao đẳng Lý Tự Trong Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt cho Trường tham gia kiểm định hai chương trình đào tạo tại Nhà trường theo chuẩn ABET. 
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